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Tóm tắt:

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đại học có tính khoa học và thực tiễn là một trong những yếu tố then chốt giúp nền giáo dục đại học Malaysia vươn tới đẳng cấp khu vực và thế giới. Bài báo này nghiên cứu việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục đại học Malaysia giai đoạn 2015 – 2025 nhằm rút ra những kinh nghiệm trong xây dựng chiến lược giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2035. 
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1. Mở đầu
Năm 2004, Chính phủ Malaysia thành lập Bộ Giáo dục đại học (GDĐH) trên cơ sở Bộ GD. Năm 2007, Bộ GDĐH ban hành Kế hoạch chiến lược GDĐH Quốc gia đến năm 2020 bao gồm 04 giai đoạn (giai đoạn 1: 2007 – 2010; giai đoạn 2: 2011 – 2015; giai đoạn 3: 2016 – 2020; giai đoạn 4: sau 2020). Đây là hai yếu tố quan trọng giúp nền GDĐH Malaysia phát triển một cách mạnh mẽ trong giai đoạn 2004 – 2014. Theo đó, tỷ lệ sinh viên tăng 70%, đạt 1.2 triệu sinh viên; số công trình nghiên cứu do các trường ĐH công bố tăng 3,1 lần (giai đoạn 2007 – 2012) và đạt mức tăng cao nhất thế giới; số bằng sáng chế hàng năm tăng 11% (giai đoạn 2007 – 2011) đưa Malaysia xếp thứ 28 thế giới trong lĩnh vực này vào năm 2011; chất lượng cơ sở GDĐH đạt đẳng cấp thế giới (có 05 ĐH trong Top 100 ĐH của Châu Á, ĐH Malaya xếp thứ 151 thế giới, ĐH Sains Malaysia xếp thứ 28 thế giới trong lĩnh vực khoa học Môi trường, 11 ĐH có ít nhất 1 lĩnh vực được xếp trong Top 100 thế giới – theo Bảng xếp hạng QS 2014 [7]; hệ thống GDĐH Malaysia xếp thứ 28/50 nước có nền GDĐH phát triển– theo Báo cáo Universitas 21 (Mạng lưới các trường ĐH nghiên cứu toàn cầu) năm 2014 [8]; Malaysia trở thành một trong 10 điểm đến hàng đầu của sinh viên quốc tế [7].  

Tuy nhiên, để thực hiện tầm nhìn trở thành nước phát triển vào năm 2020 trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu ngày càng gay gắt, Chính phủ Malaysia xác định phải thúc đẩy phát triển GDĐH cả về quy mô và chất lượng. Trong khi đó, nền GDĐH Malaysia đang phải đối mặt với những những thách thức mới cần phải vượt qua, như: người tốt nghiệp thiếu tư duy phản biện, thiếu kỹ năng giao tiếp và khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách lưu loát đặc biệt là tiếng Anh; các cơ hội hợp tác giữa các cơ sở GDĐH và giới công nghiệp chưa được khai thác hiệu quả; sự hạn chế về ngân sách và chi phí GHĐH gia tăng [7]; vv…. Do đó, năm 2015, Bộ GD ban hành Kế hoạch GDĐH Malaysia 2015-2025 (Malaysia Education Blueprint 2015-2025 (Higher Education). Đây được xem là Kế hoạch chiến lược phát triển GDĐH mới của nước này (gọi chung là KHCL) nhằm vượt qua những thách thức mới, đưa nền GDĐH theo kịp và đón đầu với các xu thế toàn cầu góp phần đưa Malaysia trở thành quốc gia phát triển. 
Qua 2 năm thực hiện, GDĐH Malaysia đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định hiệu quả của việc xây dựng và triển khai thực hiện KHCL của nước này, là bài học kinh nghiệm quý giá cho các nước trong đó có Việt Nam khi mà nền GDĐH của Việt Nam được đánh giá là “chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu” [1]. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến thực trạng này trong đó nguyên nhân quan trọng là Việt Nam đang thiếu một chiến lược dài hạn, khả thi và hội nhập với xu thế phát triển GDĐH của thế giới.
2. Nội dung

2.1. Tổng quan quá trình xây dựng KHCL
KHCL gồm có 3 chương, dày 240 trang: Chương A: Giới thiệu chung (Introduction); Chương B: Đánh giá thực trạng (Current Performance); Chương C:  Tầm nhìn và Mục tiêu (Vision and Aspirations), với nội dung chính là trình bày 10 sự thay đổi lớn (10 Shifts).
Quá trình xây dựng KHCL gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 2/2013 đến tháng 2/2014): đánh giá toàn diện KHCL Quốc gia hiện hành; Giai đoạn 2 (từ tháng 3/2014 đến tháng 9/2014): xác định 10 điểm thay đổi lớn; Giai đoạn 3 (từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2015): hoàn chỉnh KHCL. Tham gia xây dựng KHCL, có hơn 10.500 người thuộc Hội đồng GD Quốc gia, Bộ GDĐH, các cơ sở GDĐH (gồm người học), các chuyên gia quốc tế, các tổ chức đoàn thể và xã hội, các cơ quan và doanh nghiệp, cựu người học, phụ huynh sinh viên. 
2.2. Những nội dung trọng tâm của KHCL
2.2.1. Về tầm nhìn: Tạo ra hệ thống GDĐH nằm trong nhóm các hệ thống tốt nhất thế giới nhằm phát triển những tài năng được định hướng bởi các giá trị và học vấn, đáp ứng được tham vọng và khát vọng của tất cả người dân Malaysia, giúp Malaysia thành công trong cạnh tranh kinh tế toàn cầu.

2.2.2. Về mục tiêu
a/ Mục tiêu chung về hệ thống GDĐH
Malaysia đặt mục tiêu xây dựng hệ thống GDĐH nằm trong số các hệ thống GDĐH hàng đầu thế giới. Hệ thống GDDH mới của Malaysia được xây dựng theo các định hướng dưới đây:

· Làm cho tinh thần khởi nghiệp lan tỏa trong toàn hệ thống; đào tạo ra những sinh viên có động lực tạo việc làm hơn là chỉ tìm kiếm việc làm;
· Tập trung ít hơn vào định hướng truyền thống, học thuật, chú trọng hơn vào đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội;
· Tập trung vào đầu ra hơn là đầu vào, tích cực theo đuổi công nghệ và sáng tạo;

· Hài hòa trong quản lý các cơ sở GDĐH công – tư; chuyển từ hệ thống quản trị tập trung cao đối với các cơ sở GDĐH sang mô hình tự trị trên cơ sở pháp luật;
· Đảm bảo sự ổn định bền vững tài chính bằng cách giảm thiểu sự phụ thuộc của các cơ sở GDĐH vào nguồn lực chính phủ và yêu cầu các bên liên quan hưởng lợi trực tiếp từ GDĐH có trách nhiệm đóng góp.

KHCL xác định 5 mục tiêu quan trọng: (Bảng 1):
Bảng 1. 05 mục tiêu về mặt hệ thống GDĐH đến năm 2025


	 Nội  dung
Năm
	Tỷ lệ tuyển sinh (trong tổng số tuyển sinh sau trung học)
	Chất lượng
	Tính công bằng
	Tính thống nhất
	Tính hiệu quả

	
	
	Tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm
	Chất lượng cơ sở GDĐH
	Chất lượng hệ thống
	
	
	

	2014
	48%
	75%
	1 ĐH trong Top 200 thế giới (xếp thứ 151) trong QS Ranking
	1) Xếp hạng 36/50 quốc gia (về đầu ra nghiên cứu: connectivity) trong Universitas 21;

2) 108.000 SV quốc tế
	n/a
	n/a
	Xếp hạng 44/50 quốc gia (về đầu ra: output)

trong Universitas 21

	2025
	70%
	Hơn 80%
	1 ĐH trong Top 25 Châu Á; 
2 ĐH trong Top 100 thế giới; 
4 ĐH trong Top 200 thế giới (QS Ranking)
	1) Xếp hạng Top 25/50 quốc gia 
(xếp hạng đầu ra nghiên cứu) trong Universitas 21  
2) 250.000 SV quốc tế
	Tất cả người dân Malaysia, bất chấp địa vị hay tuổi tác đều có cơ hội hoàn thiện năng lực 
	Đảm bảo tính đa dạng sắc tộc trong tuyển sinh
	Tối đa hóa lợi tức đầu tư cho GDĐH và duy trì mức chi của Chính phủ cho mỗi SV của các trường công lập; 
Top 25/50 quốc gia (về đầu ra) trong Universitas 21


Mục tiêu liên quan đến người học: được xây dựng xung quanh 06 thuộc tính cơ bản gồm Đạo đức và tinh thần, Kỹ năng lãnh đạo, Tinh thần dân tộc, Khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ, Kỹ năng tư duy, và Kiến thức. Theo đó, các mục tiêu đáng chú ý là mỗi SV là một nhà giao tiếp hiệu quả, có khả năng làm việc xuyên các nền văn hóa, có tinh thần cạnh tranh; có niềm tự hào dân tộc; có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Bahasa và tiếng Anh đồng thời khuyến khích học thêm một ngôn ngữ toàn cầu; có khả năng phản biện và sáng tạo; và có tinh thần khởi nghiệp.
2.2.3. Về nội dung 
Để đạt được các mục tiêu nêu trên, KHCL phác thảo 10 thay đổi quan trọng (10 Shifts), mỗi vấn đề thay đổi được trình bày một cách cụ thể và rõ ràng bao gồm: phần nêu tầm quan trọng của vấn đề (Why it matter); phần đánh giá thực trạng của vấn đề và định hướng (Where we are); các mục tiêu (Objectives); các nguyên lý cần dựa vào để xây dựng các giải pháp (Principles); các giải pháp (Strategies and Initiatives); lộ trình thực hiện (Initiative implemention roadmap) và kết phần kết luận (Conclusion).
· 4 thay đổi đầu tiên liên quan đến đầu ra đối với các bên liên quan chính (key stakeholders) trong hệ thống GDĐH bao gồm SV, cộng đồng học thuật và tất cả người dân Malaysia tham gia vào học tập suốt đời. Theo đó, chú trọng tinh thần và năng lực khởi nghiệp (hơn là tìm kiếm việc) của người tốt nghiệp; phát triển đội ngũ học thuật xuất sắc trong các cơ sở GDĐH; xây dựng xã hội học tập suốt đời (học tập suốt đời trở thành lối sống của người dân Malasia); tạo sự cân bằng giữa đào tạo ĐH và đào tạo nghề nghiệp.
· 6 thay đổi tiếp theo tập trung vào những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho  phát triển hệ GDĐH gồm: tạo sự bền vững về tài chính; trao quyền tự trị cao hơn trong quản trị; phát triển hệ sinh thái sáng tạo trong các lĩnh vực chiến lược ưu tiên, cấp bách đối với tăng trưởng kinh tế của đất nước; nâng vị thế GDĐH Malaysia trên toàn cầu thành trung tâm GDĐH quốc tế với nhiều sự khác biệt; phát triển mô hình học tập trực tuyến toàn cầu; và đổi mới hệ thống.


KHCL xác định lộ trình thực hiện gồm 3 giai đoạn. Năm 2015: xây dựng động lực và kiến tạo nền tảng cho chuyển đổi; Giai đoạn 2016 – 2020: thúc đẩy cải tiến hệ thống; Giai đoạn 2021 – 2025: tăng cường uy thế toàn cầu của hệ thống.

2.3. Kết quả thực hiện 

Việc xây dựng KHCL khoa học và thực tiễn cùng với sự quyết tâm nỗ lực của toàn hệ thống, GDĐH Malaysia đã đạt được những thành tựu quan trọng trong 2 năm qua.


Đến cuối năm 2017, Malaysia có 20 ĐH công lập, 47 ĐH tư thục, 32 ĐH-CĐ tư thục, 09 chi nhánh ĐH nước ngoài, 36 trường kỹ thuật, 378 CĐ tư thục, 94 CĐ cộng đồng với tổng số SV là 1.325.699 (tăng 158.622 SV so với năm 2014) trong đó SV quốc tế đạt 170.068 đến từ 150 quốc gia (tăng hơn 62.068 SV so với năm 2014) [4] [5].

Theo QS Word University 2018: Malaysia có 09 trường ĐH được xếp hạng trong đó ĐH Malaya xếp hạng 114 thế giới (tăng 19 bậc so với năm 2017 và tăng 37 bậc so với năm 2014) và xếp hạng 27 Châu Á (tăng 2 bậc so với năm 2014), ĐH Kebangsaan cải thiện vị trí tốt nhất trong số các ĐH của Malaysia từ vị trí 302 năm 2017 lên vị trí 230 năm 2018 (tăng 72 bậc), 5 ĐH đạt QS 5-Star trong đó có 1 ĐH tư, 01 ĐH tư (ĐH Công nghệ Petronas) thuộc Top 601-650, 5 lĩnh vực thuộc Top 50 thế giới [6].
Bảng 2. Kết quả xếp hạng thế giới của các trường ĐH Malaysia 
	Tên trường 
	Loại hình
	Xếp hạng thế giới năm 2018 (QS)
	Ghi chú

	
	Công lập
	Tư thục
	
	

	ĐH Malaya (UM)
	x
	
	=114
	

	ĐH Putra Malaysia (UPM)
	x
	
	229
	

	ĐH Kebangsaan Malaysia (UKM)
	x
	
	=230
	

	ĐH Công nghệ Malaysia  (UTM)
	x
	
	253
	

	ĐH Sains Malaysia (USM)
	x
	
	=264
	

	ĐH Công nghệ Petronas (UTP)
	
	x
	601-650
	Thành lập năm 1997

	ĐH Hồi giáo quốc tế Malaysia (IIUM)
	x
	
	701-750
	

	ĐH Utara Malaysia (UUM)
	x
	
	701-750
	

	ĐH Công nghệ MARA (UiTM)
	x
	
	751-800
	



Theo Universitas 21 năm 2017:  Malaysia chiếm vị trí thứ 25/50 nước (tăng 3 bậc so với năm 2014); xếp hạng 34/50 quốc gia về đầu ra nghiên cứu (connectivity) tăng 02 bậc so với năm 2014, hạng 39/50 quốc gia về đầu ra (output) tăng 5 bậc so với năm 2014 đưa Malaysisa đứng đầu khối ASEAN và thứ 23 thế giới về số lượng xuất bản, đặc biệt, 5 trường ĐH nghiên cứu của Malaysia đóng góp 70% các công bố khoa học [8].

2.4. Những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu xây dựng Chiến lược tổng thể phát triển GDĐH Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2035 trên cơ sở các nghiên cứu thực chứng, luận cứ khoa học và đúc rút thực tiễn phát triển GDĐH của các quốc gia trên thế giới. Đây thực chất là KHCL nhằm chuyển đổi nền GDĐH Việt Nam từ kém phát triển sang phát triển, có khả năng cạnh tranh cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Từ thực tiễn phát triển GHĐH của Malaysia, một quốc gia cùng khu vực, có khoảng cách phát triển không quá cao so với Việt Nam, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm như sau trong xây dựng và tổ chức thực hiện KHCL:

· Một là, bám sát quan điểm, đường lối và mục tiêu của Đảng về GD&ĐT. 
Đảng ta xác định “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội” [1]; Đảng ta cũng xác định đến năm 2030, nền GD nước ta đạt trình độ tiên tiến trong khu vực [3]. Do đó, cần bám sát và thực hiện đúng quan điểm, đường lối, mục tiêu của Đảng về GD&ĐT trong phát triển GDĐH, đưa GDĐH thực sự là một trong những động lực lớn của phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
· Hai là, đổi mới hoạch định KHCL
Về tổ chức xây dựng Chiến lược:

KHCL không thể tách khỏi kế hoạch phát triển GD của quốc gia trong đó có phát triển giáo dục phổ thông. Do đó, để KHCL có tính khoa học và khả thi thì cần thiết phải hoạch định Chiến lược GD Việt Nam trong giai đoạn mới. 


Để xây dựng KHCL, cần có sự tham gia của không chỉ các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo, người học, cựu người học mà còn toàn thể xã hội đồng thời có sự tư vấn của các chuyên gia và các tổ chức quốc tế có uy tín. Theo đó, cần tổ chức các hoạt động liên quan như khảo sát, hội nghị tham vấn, hội thảo, vv… ở quy mô toàn quốc. 

Về hình thức:

Ngoài phần mục lục và phụ lục, KHCL bao gồm các chương: Giới thiệu chung; Đánh giá thực trạng; Tầm nhìn và Mục tiêu chung; Nội dung chuyển đổi; Lộ trình thực hiện; Kết luận. Các chương được trình bày ngắn gọn, súc tích và có tính định lượng cao thông qua các số liệu, biểu đồ, hình ảnh minh họa, vv… Trong chương Nội dung chuyển đổi, mỗi nội dung được trình bày gồm các phần như mô tả nội dung; ý nghĩa của nội dung; đánh giá thực trạng; xác định các mục tiêu; nêu các nguyên lý; các giải pháp thực hiện; lộ trình thực hiện; và kết luận.

Về nội dung:

KHCL cần xác định tầm nhìn có tính định lượng cho GDĐH Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, GDĐH Việt Nam phải trở thành một trong những trung tâm GDĐH của khu vực thì mới có thể đóng góp quan trọng vào việc thực hiện tầm nhìn và mục tiêu quốc gia là “Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp, trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu” [2].

Trên cơ sở đó, xác định các mục tiêu trọng tâm của GDĐH Việt Nam là nâng cao năng lực cạnh tranh GDĐH khu vực và quốc tế thông qua vị trí xếp hạng khu vực và quốc tế của các trường ĐH Việt Nam cũng như hệ thống GDĐH Việt Nam, mức độ gia tăng số lượng SV quốc tế đến Việt Nam học tập, mức độ đóng góp cụ thể của GDĐH vào việc thực hiện tầm nhìn và mục tiêu quốc gia. 

Muốn vậy, KHCL cần phải xác định những thay đối lớn đối với các bên liên quan chính trong hệ thống GDĐH như tập trung vào tinh thần và năng lực khởi nghiệp của người học, kỹ năng mềm của người học trong đó việc sử dụng thành thạo tiếng Anh là ưu tiên, chuẩn đội ngũ giáo viên theo hướng hội nhập quốc tế, tinh thần và khả năng học tập suốt đời của mọi người dân, vv… ; xác định những thay đối về mặt hệ thống như tập trung đầu tư phát triển các trường ĐH nghiên cứu trọng điểm, sắp xếp lại các trường ĐH công lập theo hướng giảm tỷ lệ SV công lập trong tổng số SV và tăng quy mô SV ngoài công lập lên khoảng 40-50% (hiện khoảng 13%), khuyến khích và tạo cơ chế để thu hút tư nhân tham gia và hỗ trợ phát triển các ĐH công lập, tạo cơ chế thống thoáng để kêu gọi các trường ĐH danh tiếng thế giới mở cơ sở tại Việt Nam, tạo cơ chế bình đẳng thực sự giữa các ĐH công lập và tư thục, trao quyền tự trị cho các cơ sở GDĐH.

Ba là, về tổ chức thực hiện KHCL.

KHCL có lộ trình thực hiện gồm 03 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2021 – 2025), Giai đoạn 2 (2026 – 2030) và Giai đoạn 3 (sau năm 2030). Đây chính là ba bước trọng tâm để đạt được tầm nhìn và mục tiêu của KHCL. 

KHCL là một trong những trụ cột của việc thực hiện tầm nhìn và mục tiêu quốc gia, do đó việc thực hiện KHCL là trách nhiệm của toàn xã hội trong đó trách nhiệm chính là lãnh đạo Chính phủ và Bộ GD&ĐT. Chính vì thế, trong quá trình thực hiện KHCL, cần có sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức chính trị, các đoàn thể, các cơ quan truyền thông cũng như toàn xã hội.
3. Kết luận
Sự thành công trong xây dựng và triển khai thực hiện KHCL phát triển GDĐH của Malaysia là bài học quý đối với Việt Nam. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của Malaysia và các quốc gia khác, cùng trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, KHCL phát triển GDĐH Việt Nam sẽ thể hiện khát vọng, trí tuệ và quyết tâm của không chỉ lãnh đạo, các cơ sở GDĐH mà còn của toàn thể người dân Việt Nam.  
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SUMMARY

Abstract: 

Developing the scientific and pratical higher education blueprint is one of core elements which help the Malaysian higher education system reach regional and global rank. This article studies development and implementation of Malaysia Higher Education Blueprint 2015 – 2025 in order to draw learnt lessons in developing Vietnam Higher Education Strategy 2021 – 2030 with vision for 2035. 
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